ÔN TẬP- CHƯƠNG I. B-CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

1. TIÊU HÓA 

KN: Biến đổi các chất dinh dưỡng  trong thức ăn thành  chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

- Tiêu hoá ở các nhóm động vật:

+ ĐV chưa có cơ quan tiêu hoá (động vật đơn bào): Tiêu hoá nội bào. Thức ăn được thực bào và bị phân huỷ nhờ enzim thuỷ phân chứa trong lizôxôm.

+ ĐV có túi tiêu hoá (ruột khoang, giun dẹp): Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào (nhờ các enzim tiết ra từ các tế bào tuyến tiêu hoá trên thành túi) và tiêu hoá nội bào.

+ ĐV có ống tiêu hóa : Tiêu hóa ngoại bào  (Cơ học và hóa học)
* Hệ tiêu hóa của người: Thức ăn được chuyển từ miệng (cơ học và hóa học) --> thực quản (cơ học) -->dạ dày(cơ học và hóa học)   --> ruột non(cơ học và hóa học) -> ruột già (cơ học) --> hậu môn.

* Ưu việt của tiêu hóa trong ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa: Thức ăn không trộn lẫn với chất thải; dịch tiêu hóa không bị pha loãng; có tính chuyên hóa cao, tiêu háo thức ăn có kích thước lớn hơn.
- Tiêu hóa ở động vật ăn thịt và động vật ăn thực vật có nhiều điểm khác nhau: 

	 BỘ PHẬN
	THÚ ĂN THỊT
	THÚ ĂN THỰC VẬT

	1. Răng
	- nanh, răng trước hàm phát triển (sắc nhọn)
	- răng cạnh hàm, răng hàm phát triển(nhiều gờ).

	2. Dạ dày
	- Đơn -> tiêu hoá t/ă cơ học và hoá học.
	- Đơn (thỏ)

- 4 ngăn (trâu, bò, cừu, dê)    -> TH t/ă cơ, hoá, sinh học (VSV cộng sinh trong dạ cỏ tiết enzim để tiêu hóa Xenlulozo trong cỏ).

	3. Ruột non
	- Ngắn -> tiêu hoá t/ă và hấp thụ chất ddưỡng
	- Dài -> tiêu hoá t/ă và hấp thụ chất d.dưỡng.

	4. Manh tràng (r.tịt)
	- không phát triển, không có chức năng TH
	- Lớn -> TH sinh học (VSV cộng tiết enzim để tiêu hóa Xenlulozo trong cỏ) 


* Quá trình tiêu hoá thức ăn trong dạ dày 4 túi ở thú ăn TV: TĂ (nhai qua loa ở miệng) --> Dạ cỏ (VSV lên men)  khoảng 30-60’ -->  Dạ tổ ong   --> ợ  lên miệng (nhai kĩ lại) -> Dạ lá sách (hấp thụ bớt nước) -> Dạ múi khế ( tiết HCl và pepsin để tiêu hóa pr trong cỏ và vi sinh vật).
* Hệ tiêu hóa 
2. HÔ HẤP: bao gồm: Hô hấp ngoài và hô hấp trong.
* Hô hấp ngoài: Trao đổi khí với môi trường bên ngoài theo cơ chế khuếch tán ( cung cấp oxi cho hô hấp tế bào, thải CO2 ra ngoài. 4 hình thức trao đổi khí (TĐK) chủ yếu:

+ TĐK qua bề mặt cơ thể: ĐV đơn bào:  O2 và CO2 được khuếch tán (KT) qua bề mặt tế bào.


                                 ĐV đa bào bậc thấp:  O2 và CO2 được KT qua bề mặt cơ thể.

+ TĐK bằng hệ thống ống khí (côn trùng…): Hệ thống ống khí gồm những ống khí chứa không khí và thông ra ngoài qua các lỗ thở ở thành bụng, phân nhánh nhỏ dần và tiếp xúc trực tiếp đến tận từng TB --> Hiệu quả trao đổi khí rất cao (mặc dù không có mao mạch) . Sự co giãn của phần bụng(Thông khí. 

+ TĐK bằng mang (cá, trai, ốc, tôm cua):  
*  Cá xương:
- Mang cá đáp ứng đầy đủ 4 đặc điểm của bề mặt trao đổi khí do có nhiều phiến mang và phế nang lại rất nhỏ, mỏng, ẩm ướt ,chứa nhiều mao mạch và có sắc tố hô hấp, có lưu thông khí.

-  Dòng nước chảy qua mang 1 chiều và gần như liên tục --> Cá lấy được O2 cả khi hít vào và thở ra.

-  Dòng nước  song song, ngược chiều với dòng máu chảy trong mao mạch. 
--> Cá xương là ĐV hô hấp hiệu quả nhất dưới nước.

+ TĐK bằng phổi (Bò sát, chim, thú…): 

- Phổi và đáp ứng đủ 4 đặc điểm của bề mặt TĐK do có nhiều phế nang (trừ chim) và phế nang rất nhỏ, mỏng và ẩm ướt, có nhiều mao mạch và sắc tố hô hấp, có lưu thông khí.
* Chim: hô hấp nhờ phổi và hệ thống túi khí.  Phổi chim gồm nhiều ống khí có mao mạch bao quanh và thông với các túi khí.  Nhờ hệ thống túi khí(khi hít vào và thở ra đều có không khí giàu O2 đi qua phổi (hô hấp kép) --> ĐV hô hấp hiệu quả nhất ở cạn.
* Lưỡng cư hô hấp = phổi và da (chủ yếu qua da nên phổi ít phế nang)
       3. HỆ TUẦN HOÀN
a.  Cấu tạo chung: - Dịch tuần hoàn: Máu hoặc hỗn hợp máu và nước mô.    - Tim     - Hệ thống mạch máu: Động mạch, mao mạch, tĩnh mạch.
b.  Chức năng: Vận chuyển các chất (chất dinh dưỡng, sản phẩm bài tiết, chất khí). Riêng ở côn trùng hệ tuần hoàn không tham gia vận chuyển chất khí.
* ĐV không có hệ tuần hoàn (ĐV đơn bào và đa bào bậc thấp): các chất được trao đổi qua bề mặt cơ thể.

c. Các dạng hệ tuần hoàn : * Phân biệt hệ tuần hoàn kín và hở
	Hệ tuần hoàn hở

( Thân mềm và Chân khớp)
	Hệ tuần hoàn kín

( Mực ống, bạch tuộc, giun đốt, Đv có XS)

	- Không có hệ thống mao mạch (Máu trao đổi chất trực tiếp với TB.

-Máu không l​ưu thông hoàn toàn trong mạch kín ( Máu chảy trong động mạch với áp lực thấp và tốc độ máu chảy chậm.
	- Ngược lại


*  Các dạng HTH kín: - HTH đơn (cá) : 1 vòng tuần hoàn  - HTH kép (lưỡng cư, bò sát, chim, thú): 2 vòng tuần hoàn: + Vòng tuần hoàn nhỏ: trao đổi khí ở phổi.  + Vòng tuần hoàn lớn: Trao đổi khí và chất với cơ thể. * Lưỡng cư: tim 3 ngăn --> máu đi nuôi cơ thể là máu pha nhiều; bò sát: tim 4 ngăn nhưng vách ngăn giữa 2 tâm thất không hoàn toàn --> 
máu đi nuôi cơ thể là máu pha ít. Chim và thú: tim 4 ngăn hoàn toàn --> máu đi nuôi cơ thể giàu O2. 
d. Hoạt động của tim: * Tính tự động: 
+ Khái niệm: khả năng co giãn tự động theo chu kì của tim.

+ Nguyên nhân: do có hệ dẫn truyền tim (gồm nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng Puôckin). 

Nút xoang nhĩ tự phát xung điện --> cơ tâm nhĩ (làm tâm nhĩ co) --> nút nhĩ thất --> bó His --> mạng Puockin --> cơ tâm thất (làm tâm thất co) --> Tim tách rời khỏi cơ thể vẫn có thể đập thêm 1 thời gian nữa.
+ Hoạt động theo chu kì: 1 chu kì tim bắt đầu từ pha co tâm nhĩ ( co tâm thất ( giãn chung. Ví dụ ở 1 người trưởng thành bình thường, 1 chu kì tim kéo dài khoảng 0,8s (pha co tâm nhĩ 0,1s; co tâm thất 0,3s; dãn chung 0,4s) --> thời gian làm việc ít hơn nhiều thời gian nghỉ ngơi --> tim đạp suốt đời mà không biết mệt mỏi.
+ Nhịp tim: số chu kì tim trong 1 phút --> từ nhịp tim có thể tính được thời gian của 1 chu kì tim và ngược lại. Nhịp tim tỉ lệ nghịch với kích thước cơ thể do cơ thể càng nhỏ --> S/V lớn --> lượng nhiệt mất ra bên ngoài càng nhiều --> chuyển hóa nhiều --> cần nhiều O2 --> nhịp tim nhanh.
- Hoạt động của hệ mạch:

+ Huyết áp: áp lực máu tác dụng lên thành mạch, giảm dần trong hệ mạch (cao nhất ở động mạch giảm dần ở mao mạch và thấp nhất ở tĩnh mạch do lực ma sát giữa các phân tử máu với nhau và với thành mạch). Gồm: H.A tối đa (tâm thu): khi tim co và H.A tối thiểu (tâm trương): khi tim giãn.

+ Vận tốc máu: tốc độ máu chảy /1giây. phụ thuộc vào tiết diện mạch và chênh lệch huyết áp giữa các đoạn mạch. Nhỏ nhất ở mao mạch giúp đảm bảo cho sự trao đổi chất giữa máu và tế bào.
(+) Vận dụng: Nhịp tim của bò là 70 lần/phút. Giả sử thời gian các pha của chu kì tim lần lượt chiếm tỉ lệ là: 1 : 3 : 4. Thời gian của một chu kì tim là bao nhiêu phút? Thời gian pha co tâm thất là bao nhiêu phút?  

4. CÂN BẰNG NỘI MÔI:  

- K/n: Là duy trì sự ổn định môi trường trong cơ thể, đảm bảo cho sự tồn tại và thực hiện các chức năng sinh lí của tế bào ( đảm bảo sự tồn tại và phát triển của động vật.

	- Cơ chế cân bằng nội môi có sự tham gia của các bộ phận: Bộ phận tiếp nhận kích thích (thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm), bộ phận điều khiển (trung ương thần kinh và tuyến nội tiết) và bộ phận thực hiện(thận, gan, phổi, tim và mạch máu). Trong cơ chế này quá trình liên hệ ngược đóng vai trò quan trọng.
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 * Cân bằng áp suất thẩm thấu:
- Vai trò của thận: + Điều hoà lượng nước
, điều hòa lượng muối khoáng.
- Vai trò của gan: + Điều hoà glucôzơ huyết.
* Cân bằng pH nội môi:  - Hệ đệm: + Hệ đệm bicacbonat: H2CO3/ NaHCO3; + Hệ đệm photphat: NaH2PO4/NaHPO4-;  + Hệ đệm proteinat (protein) là hệ đệm mạnh nhất.

- Phổi thải CO2 tăng --> H+ tăng --> pH giảm.

- Thận: thải H+, tái hấp thụ Na+, ...
